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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc87950305][bookmark: _Toc113777030][bookmark: _Toc113777887][bookmark: _Toc113981180][bookmark: _Toc114478958]1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
[bookmark: _Toc462227020][bookmark: _Toc58681469][bookmark: _Toc87950306][bookmark: _Toc113777031][bookmark: _Toc113777888][bookmark: _Toc113981181][bookmark: _Toc114478959]Thương mại quốc tế nói chung và hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói riêng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nền kinh tế. Việc tăng cường thương mại quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sẽ giúp một quốc gia phát huy được lợi thế so sánh, mở rộng mặt hàng và thị trường để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và định hướng sản xuất. Bằng việc gia tăng xuất khẩu, nền kinh tế của một quốc gia sẽ tăng nguồn dự trữ ngoại tệ, đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán; đồng thời cũng giúp tạo ra việc làm, thu nhập ổn đỉnh, nâng cao đời sống cho người dân. Chính vì vậy, các nước nói chung và Việt Nam nói riêng đều rất coi trọng hoạt động xuất khẩu hàng hóa và thực thi nhiều biện pháp để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và xung đột chính trị, thương mại, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện nay mặc dù đạt được những thành tựu nhất định nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0% so với năm 2019. Năm 2021, đạt hơn 336,3 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa thể hiện được sự bền vững, thiếu cân đối trong cơ cấu hàng xuất khẩu, chủ thể xuất khẩu và đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Hiện nay, các thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, ASEAN chưa thể phục hồi ngay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các biến động của nền kinh tế toàn cầu. Do đó, vấn đề đặt ra để đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam là cần phải đa dạng hóa thị trường, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định.
Khu vực Châu Đại Dương với 2 thị trường chính là Úc và Niu Di-lân được đánh giá là khu vực thị trường tiềm năng, có nhiều điểm phù hợp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, là đích đến cho hàng hóa của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Úc và Niu Di-lân được coi là các thị trường phát triển và có độ mở cao, đã tham gia các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước, khu vực trên thế giới. Úc và Niu Di-lân cũng là các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu cao (năm 2021, Úc nhập khẩu gần 249 tỷ USD, Niu Di-lân nhập khẩu gần 50 tỷ USD) và phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu để phục vụ cho cả sản xuất và tiêu dùng trong nước. 
Thời gian qua, việc khai thác thị trường Úc và Niu Di-lân vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Úc và Việt Nam với Niu Di-lân cũng như nhu cầu nhập khẩu của Úc và Niu Di-lân. Nếu Việt Nam có những giải pháp hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, thâm nhập thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, trái cây tươi, dệt may, da giày, hàng hóa của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng mặt hàng và tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Úc và Niu Di-lân. 
Vì vậy, việc thực hiện đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Úc và Niu Di-lân” là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2. Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan 
- Công trình nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy XK hàng hóa: (1) Công trình nghiên cứu của Daneta Fildza Adany (2017) về Chính sách xúc tiến XK và tác động đến sự phát triển kinh tế ASEAN: Phân tích so sánh đối với Indonesia với tư cách là một thành viên ASEAN); (2) Công trình nghiên cứu của Lee Koung-Rae, Lee Seo Young (2020) về Tác động của bảo hiểm XK đến hoạt động XK sang ASEAN và Ấn Độ: Kinh nghiệm của Hàn Quốc; (3) Nghiên cứu của Mingming Pan, Hien Nguyen (2018) về XK và tăng trưởng trong ASEAN: Đâu là đích đến XK?; (4) Nghiên cứu của Ludo Cuyvers, Ermie Steenkamp, Wilma Viviers, Riaan Rossouw, Martin Cameron (2017) về xác định các cơ hội XK tiềm năng cao của Thái Lan trong các nước ASEAN+3; (5) Nghiên cứu của Jakob Munch, Georg Schaur (2018) về tác động của xúc tiến XK đối với hoạt động của các doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc86065673][bookmark: _Toc86065735][bookmark: _Toc86065985][bookmark: _Toc113777046][bookmark: _Toc113777909][bookmark: _Toc113778148][bookmark: _Toc113778445][bookmark: _Toc113981201][bookmark: _Toc114476245][bookmark: _Toc111710340][bookmark: _Toc114478972][bookmark: _Toc114596078]- Công trình nghiên cứu liên quan tới các công cụ, biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa VN: (1) Báo cáo hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua và kế hoạch, định hướng giai đoạn 2020-2025 về xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy XK bền vững của Cục Xúc tiến thương mại (2020; (2) Luận án tiến sỹ của Trần Đình Hiệp (2019) về Giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang một số nước Đông Âu; (3) Nghiên cứu của Mai Thi Cam Tu (2018) về ước lượng tác động của giá trị thương mại đối với XK: Trường hợp VN; (4) Nghiên cứu của Thai-Ha Le (2017) về Khoảng cách kinh tế có tác động đến dòng chảy thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không; (5) Luận án tiến sỹ của Nguyễn Minh Sơn (2009) về Các giải pháp kinh tế nhằm thúc đẩy XK hàng nông sản của VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; (6) Luận án tiến sỹ của Nguyễn Thị Thúy Hồng (2014), Chính sách thúc đẩy XK hàng hóa của VN vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTO; (7) Luận án tiến sỹ của Đỗ Thị Hương (2009) về Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy XK của các doanh nghiệp VN sang thị trường EU; (8) Luận án tiến sỹ của Phạm Thu Hương (2004) về Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế của VN; (9) Nghiên cứu của Nguyễn Thị Nhiễu (2003) về Xúc tiến XK của Chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
- Công trình nghiên cứu liên quan tới các biện pháp, công cụ thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang Úc, NZ: (1) Luận án tiến sỹ của Nguyễn Hà Phương (2019) về Tác động của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Úc – New Zeland đến quan hệ thương mại của VN với Úc và New Zealand, luận án; (2) Nghiên cứu của Trịnh Thị Thanh Thủy (2018) về Quan hệ thương mại đầu tư VN – NZ: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại; (3) Nghiên cứu của Phùng Thị Vân Kiều (2018) về Quan hệ thương mại Việt – Úc trong bối cảnh hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại; (4) Báo cáo nghiên cứu của Thương vụ VN tại Úc (2017) về Hệ thống phân phối của Úc và các giải pháp đưa hàng VN vào hệ thống này; (5) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (2016) về Nghiên cứu biện pháp phi thuế quan của Ôxtrâylia nhằm đẩy mạnh XK hàng hóa của VN; (6) Báo cáo nghiên cứu của Thương vụ VN tại Úc (2016) về Tthị trường thủy sản của Úc và các giải pháp xúc tiến XK thủy sản của VN vào thị trường này; (7) Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Viện nghiên cứu thương mại (2015) về Tận dụng ưu đãi trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Úc – NZ để đẩy mạnh XK hàng hóa của VN; (8) Nghiên cứu của Kim Kunmin, Nguyen Anh Tu (2015) về Thúc đẩy thương mại và đầu tư trong nông nghiệp giữa Úc và VN: cơ hội và thách thức; (9) Nghiên cứu của Sayeeda Bano, Yoshiaki Takahashi, Frank Scrimgeour (2013) về Tiềm năng thương mại và quan hệ thương mại ASEAN – NZ.
[bookmark: _Toc86065674][bookmark: _Toc86065736][bookmark: _Toc86065986][bookmark: _Toc86065675][bookmark: _Toc86065737][bookmark: _Toc86065987]3. Khoảng trống nghiên cứu 
Các công trình nghiên cứu đã phân tích, đánh giá được ở các khía cạnh khác nhau những mặt được và hạn chế trong thúc đẩy thương mại hàng hóa, tăng cường XK. Tuy nhiên, tác giả nhận thấy vẫn còn nhiều khoảng trống để tác giả tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn vấn đề mình quan tâm và đưa ra được các giải pháp thúc đẩy XK phù hợp trong bối cảnh mới. Cụ thể như sau: (i) Chưa có công trình nghiên cứu nào tiếp cận theo hướng nghiên cứu các biện pháp, công cụ thúc đẩy XK hàng hóa của VN, dưới góc độ quốc gia, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, sang thị trường Úc và NZ; (ii) Chưa có công trình nghiên cứu nào tiếp cận theo hướng nghiên cứu, khai thác các lợi ích thương mại từ các cơ hội do hội nhập mang lại, tận dung các ưu đãi từ các FTA mà VN, Úc, NZ cùng là thành viên, đặc biệt là Hiệp định CPTPP và RCEP, để thúc đẩy XK của VN sang Úc và NZ; (iii) Chưa có các công trình nghiên cứu nào liên quan tới thương mại giữa VN với Úc và NZ trên cơ sở xét tới bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới và khu vực; (iv) Ngoài ra, bắt đầu từ năm 2020, phần lớn các dòng thuế theo cam kết của Úc và NZ trong Hiệp định ANZFTA đối với VN đã về 0%. Đây là yếu tố rất thuận lợi cần tính đến để có các biện pháp, giải pháp phù hợp từ cả phía Chính phủ và doanh nghiệp để đẩy mạnh XK sang Úc và NZ.
[bookmark: _Toc86065677][bookmark: _Toc86065739][bookmark: _Toc86065991][bookmark: _Toc114659624][bookmark: _Toc114660050][bookmark: _Toc114667031][bookmark: _Toc120726983]4. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang thị trường Úc và NZ đến năm 2030.
[bookmark: _Toc86065680][bookmark: _Toc86065742][bookmark: _Toc86065994][bookmark: _Toc114659625][bookmark: _Toc114660051][bookmark: _Toc114667032][bookmark: _Toc120726984]5. Đối tượng nghiên cứu
[bookmark: _Toc86065682][bookmark: _Toc86065744][bookmark: _Toc86065996]Những vấn đề lý luận và thực tiễn về XK hàng hóa và thúc đẩy XK hàng hóa VN sang Úc và NZ.
6. Phạm vi nghiên cứu
Luận án này chỉ tiếp cận ở góc độ thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia. Cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa đều được nhìn nhận, phân tích, đánh giá ở góc độ của cơ quan quản lý nhà nước. Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp để tận dụng tối đa các cơ hội và lợi ích từ các biện pháp, công cụ thúc đẩy XK của nhà nước.
[bookmark: _Toc86065683][bookmark: _Toc86065745][bookmark: _Toc86065997][bookmark: _Toc114659626][bookmark: _Toc114660052][bookmark: _Toc114667033][bookmark: _Toc120726985]7. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; Phương pháp lịch sử và logic; Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích; Phương pháp khảo sát, lấy ý kiến các doanh nghiệp có hoạt động XK sang thị trường Úc và NZ.
[bookmark: _Toc86065676][bookmark: _Toc86065738][bookmark: _Toc86065990]8. Những điểm mới của luận án
- Về lý luận: 
Luận án đã hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thúc đấy xuất khẩu hàng hoá của một quốc gia, xác lập khung khổ lý thuyết làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá những nội dung tiếp theo. Bên cạnh đó, luận án còn xây dựng luận cứ thực tiễn qua việc nghiên cứu kinh nghiêm và rút ra một số bài học cho Việt Nam trong hoạt động thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá nói chung, xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Úc và Niu Di-lân nói riêng. 
- Về thực tiễn:
+ Luận án đã nghiên cứu kết quả XK hàng hóa VN sang Úc và NZ trong giai đoạn 2011-2021 và chỉ ra sự tương đồng của thị trường Úc và thị trường NZ làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy XK sang cả khu vực thị trường Úc và NZ; phân tích thực trạng các biện pháp mà cơ quan quản lý nhà nước thực hiện để thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ và đánh giá thành công, hạn chế (và chỉ ra nguyên nhân) của việc thực hiện các biện pháp này.  
+ Luận án phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế mới. Luận án đánh giá các cơ hội và thách thức cho hàng hóa của VN khi muốn thâm nhập vào thị trường Úc và NZ trong bối cảnh hiện tại, trong đó có việc (i) tận dụng Úc và NZ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Úc, NZ và TQđang gặp khó khăn do căng thẳng thương mại, (ii) tận dụng các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà VN, Úc và NZ cùng là thành viên gồm Hiệp định AANZFTA, CPTPP và RCEP; (iii) khả năng đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn cao của thị trường Úc và NZ.
+ Trên cơ sở các định hướng cho hoạt động XK hàng hóa và thúc đẩy XK hàng hóa sang thị trường Úc và NZ, luận án đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi từ phía nhà nước, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt nhất các lợi ích từ các biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa sang Úc và NZ của cơ quan quản lý nhà nước. 
[bookmark: _Toc86065686][bookmark: _Toc86065748][bookmark: _Toc86066000][bookmark: _Toc114659627][bookmark: _Toc114660053][bookmark: _Toc114667034][bookmark: _Toc120726986]9. Kết cấu của luận án
Ngoài lời mở đầu, kết luận, tổng quan các công trình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia.
Chương 2: Thực trạng thúc đẩy XK hàng hóa VN sang thị trường Úc và NZ.
Chương 3: Định hướng và giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa VN sang thị trường Úc và NZ đến năm 2030.
[bookmark: _Toc120639130][bookmark: _Toc120726987][bookmark: _Toc114600737][bookmark: _Toc114659655][bookmark: _Toc114660081][bookmark: _Toc114667062]
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THÚC ĐẨY XK HÀNG HÓA CỦA QUỐC GIA
[bookmark: _Toc113367658][bookmark: _Toc120639131][bookmark: _Toc120726988][bookmark: _Toc114174139][bookmark: _Toc114601683][bookmark: _Toc114659629][bookmark: _Toc114660055][bookmark: _Toc114667036]1.1. Một số lý thuyết và khái niệm liên quan
[bookmark: _Toc120639132][bookmark: _Toc120726989]1.1.1. Một số lý thuyết về thương mại quốc tế
Các lý thuyết: lý thuyết về chủ nghĩa trọng thương, lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo, lý thuyết Hecksher-Ohlin (H-O), lý thuyết về chuỗi giá trị, lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia. 
[bookmark: _Toc120639133][bookmark: _Toc120726990]1.1.2. Khái niệm XK hàng hóa và thúc đẩy XK hàng hóa
XK hàng hóa: XK hàng hóa chính là việc bán hàng hóa của quốc gia này sang quốc gia khác, trên cơ sở sử dụng tiền tệ làm phương thức thanh toán. 
[bookmark: _Toc113367660]Thúc đẩy XK hàng hóa: Theo quan điểm của tác giả, đứng trên góc độ của một quốc gia, xuất phát từ chức năng quản lý nhà nước, thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia được hiểu là việc nhà nước áp dụng tổng thể các phương thức để tạo ra các cơ hội và khả năng gia tăng sản lượng và giá trị của hàng hóa được XK ra thị trường nước ngoài, tăng cường việc tiêu thụ hàng hoá tại thị trường nước ngoài.
[bookmark: _Toc113367661][bookmark: _Toc114174140][bookmark: _Toc114601684][bookmark: _Toc114659630][bookmark: _Toc114660056][bookmark: _Toc114667037][bookmark: _Toc120639134][bookmark: _Toc120726991]1.2. Vai trò và các tiêu chí đánh giá hiệu quả thúc đẩy XK hàng hoá
[bookmark: _Toc114174142][bookmark: _Toc114601686][bookmark: _Toc114659632][bookmark: _Toc114660058][bookmark: _Toc114667039][bookmark: _Toc120639135][bookmark: _Toc120726992][bookmark: _Toc114174141][bookmark: _Toc114601685][bookmark: _Toc114659631][bookmark: _Toc114660057][bookmark: _Toc114667038][bookmark: _Toc113367662]- Vai trò của thúc đẩy XK hàng hoá: Thúc đẩy XK giúp: (i) Gia tăng kim ngạch XK, tăng quy mô của nền kinh tế; (ii) Đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, định hướng sản xuất; (iii) Tăng nguồn dự trữ ngoại tệ của các quốc gia, đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán; (iv) Đẩy mạnh sản xuất, do đó tạo ra việc làm, đem lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho người dân; (v) Tạo tiền đề cho việc tăng cường quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia; (vi) Các quốc gia phát huy các lợi thế, mở rộng mặt hàng và thị trường. 
[bookmark: _Toc120639136][bookmark: _Toc120726993][bookmark: _Toc114174143][bookmark: _Toc114601687][bookmark: _Toc114659633][bookmark: _Toc114660059][bookmark: _Toc114667040][bookmark: _Toc113367663][bookmark: _Toc120639137][bookmark: _Toc120726994]- Tiêu chí đánh giá hiệu quả thúc đẩy XK hàng hóa: (1) Tăng quy mô kim ngạch XK hàng hóa; (2) Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK phù hợp với chủ trương, định hướng chung về thúc đẩy XK của một quốc gia, lợi thế so sánh cũng như chiến lược thúc đẩy XK theo từng giai đoạn của quốc gia đó; (3) Nâng cao khả năng hàng hóa đáp ứng thị trường quốc gia nhập khẩu
1.3. Nội dung thúc đẩy XK hàng hoá của quốc gia
[bookmark: _Toc114174144][bookmark: _Toc114601688][bookmark: _Toc114659634][bookmark: _Toc114660060][bookmark: _Toc114667041][bookmark: _Toc112308810][bookmark: _Toc113367664][bookmark: _Toc120639138][bookmark: _Toc120726995][bookmark: _Toc120639139][bookmark: _Toc120726996][bookmark: _Toc120639140][bookmark: _Toc120726997][bookmark: _Toc114601689][bookmark: _Toc114659635][bookmark: _Toc114660061][bookmark: _Toc114667042][bookmark: _Toc114174145][bookmark: _Toc112308812][bookmark: _Toc113367666][bookmark: _Toc120639141][bookmark: _Toc120726998][bookmark: _Toc114601690][bookmark: _Toc114659636][bookmark: _Toc114660062][bookmark: _Toc114667043][bookmark: _Toc120639142][bookmark: _Toc120726999][bookmark: _Toc114174146][bookmark: _Toc114601691][bookmark: _Toc114659637][bookmark: _Toc114660063][bookmark: _Toc114667044][bookmark: _Toc120639143][bookmark: _Toc120727000][bookmark: _Toc114601692][bookmark: _Toc114659638][bookmark: _Toc114660064][bookmark: _Toc114667045][bookmark: _Toc114174148][bookmark: _Toc120639144][bookmark: _Toc120727001][bookmark: _Toc114601693][bookmark: _Toc114659639][bookmark: _Toc114660065][bookmark: _Toc114667046][bookmark: _Toc120639145][bookmark: _Toc120727002][bookmark: _Toc114174150]Nội dung thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia sẽ bao gồm tổng thể các biện pháp mà nhà nước thực hiện ở các góc độ khác nhau để tác động, tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động XK hàng hóa của quốc gia. Sau khi nghiên cứu và hệ thống cơ sở lý luận về thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia, xét trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế thế giới, thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia tập trung vào các nội dung sau đây: (1) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực liên quan đến thúc đẩy XK hàng hóa; (2) Xây dựng chiến lược quốc gia liên quan đến hoạt động XK hàng hóa; (3) Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án cấp quốc gia liên quan đến hoạt động XK hàng hóa; (4) Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do và hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; (5) Đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XK; (6) Xây dựng nguồn cung nguyên phụ liệu và thu hút đầu tư để phục vụ sản xuất hàng XK; (7) Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường XK phục vụ định hướng thúc đẩy XK và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và hàng hóa; (8) Điều hành tỷ giá hối đoái và định hướng các hoạt động tín dụng hỗ trợ XK. 
[bookmark: _Toc113367672][bookmark: _Toc114174151][bookmark: _Toc114601694][bookmark: _Toc114659640][bookmark: _Toc114660066][bookmark: _Toc114667047][bookmark: _Toc120639146][bookmark: _Toc120727003]1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy XK hàng hoá của một quốc gia
[bookmark: _Toc120639147][bookmark: _Toc120727004][bookmark: _Toc109904114][bookmark: _Toc109906244][bookmark: _Toc109906278][bookmark: _Toc109906680][bookmark: _Toc112308820][bookmark: _Toc113367674][bookmark: _Toc114174152][bookmark: _Toc114601695][bookmark: _Toc114659641][bookmark: _Toc114660067][bookmark: _Toc114667048][bookmark: _Toc464648108][bookmark: _Toc120639148][bookmark: _Toc120727005][bookmark: _Toc109904117][bookmark: _Toc109906247][bookmark: _Toc109906281][bookmark: _Toc109906682][bookmark: _Toc112308822][bookmark: _Toc113367676][bookmark: _Toc120639149][bookmark: _Toc120727006][bookmark: _Toc114174153][bookmark: _Toc114601696][bookmark: _Toc114659642][bookmark: _Toc114660068][bookmark: _Toc114667049][bookmark: _Toc109906684][bookmark: _Toc112308824][bookmark: _Toc113367678][bookmark: _Toc114174154][bookmark: _Toc114601697][bookmark: _Toc114659643][bookmark: _Toc114660069][bookmark: _Toc114667050][bookmark: _Toc120639150][bookmark: _Toc120727007][bookmark: _Toc109904120][bookmark: _Toc109906250][bookmark: _Toc109906284][bookmark: _Toc109906687][bookmark: _Toc112308827][bookmark: _Toc113367681][bookmark: _Toc114174155][bookmark: _Toc114601698][bookmark: _Toc114659644][bookmark: _Toc114660070][bookmark: _Toc114667051][bookmark: _Toc130115747][bookmark: _Toc120639151][bookmark: _Toc120727008]- Nhân tố từ bên trong quốc gia XK: (1) Nhận thức của các cấp lãnh đạo trong hoạch định và thực thi chính sách thúc đẩy XK; (2) Tiềm năng, lợi thế về sản xuất XK; (3) Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước XK
[bookmark: _Toc109904119][bookmark: _Toc109906249][bookmark: _Toc109906283][bookmark: _Toc109906686][bookmark: _Toc110796228][bookmark: _Toc120639152][bookmark: _Toc120727009][bookmark: _Toc120639153][bookmark: _Toc120727010][bookmark: _Toc120639154][bookmark: _Toc120727011][bookmark: _Toc109904123][bookmark: _Toc109906253][bookmark: _Toc109906287][bookmark: _Toc109906690][bookmark: _Toc112308830][bookmark: _Toc113367684][bookmark: _Toc114174156][bookmark: _Toc114601699][bookmark: _Toc114659645][bookmark: _Toc114660071][bookmark: _Toc114667052]- Nhân tố từ quốc gia nhập khẩu: (1) Tình hình phát triển kinh tế của quốc gia nhập khẩu; (2) Nhu cầu và chính sách nhập khẩu của quốc gia nhập khẩu.
[bookmark: _Toc120639155][bookmark: _Toc120727012][bookmark: _Toc120639156][bookmark: _Toc120727013]- Nhân tố khác: (1) Những vấn đề mang tính toàn cầu như xung đột, căng thẳng về chính trị, thương mại và thiên tai, dịch bệnh; (2) Sự phát triển của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
[bookmark: _Toc113367688][bookmark: _Toc114174160][bookmark: _Toc114601703][bookmark: _Toc114659649][bookmark: _Toc114660075][bookmark: _Toc114667056][bookmark: _Toc120639157][bookmark: _Toc120727014]1.5. Kinh nghiệm của nước ngoài về thúc đẩy XK hàng hoá và bài học rút ra 
[bookmark: _Toc112308836][bookmark: _Toc113367691][bookmark: _Toc114174161][bookmark: _Toc114601704][bookmark: _Toc114659650][bookmark: _Toc114660076][bookmark: _Toc114667057][bookmark: _Toc120639158][bookmark: _Toc120727015][bookmark: _Toc106800997][bookmark: _Toc106801275][bookmark: _Toc106801462][bookmark: _Toc106801711][bookmark: _Toc106801785][bookmark: _Toc106815374][bookmark: _Toc120397370][bookmark: _Toc120639188][bookmark: _Toc120727020][bookmark: _Toc114661131][bookmark: _Toc114661162][bookmark: _Toc114666876][bookmark: _Toc114667072]Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm thúc đẩy XK của Thái Lan, Indonesia, TQ và Hàn Quốc bám sát các nội dung về thúc đẩy XK. Từ đó, luận án đã rút ra một số bài học cho VN như sau: (1) Cần thiết đa dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các xúc tiến thương mại quốc gia; (2) Cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đa phương mà VN, Úc, NZ cùng là thành viên; đồng thời nâng cao vai trò của các cơ chế hợp tác thương mại song phương giữa VN với Úc, VN với NZ đã có; (3) Cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp và sản phẩm thông qua việc tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ khẩu sản xuất, chế biến tới sản phẩm cuối cùng; (4) Cần đẩy mạnh công tác đàm phán mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông thủy sản có thế mạnh của VN như trái cây tươi, thủy hải sản; (5) Cần thiết phát triển hệ thống doanh nghiệp sản xuất nguồn nguyên phụ liệu, đáp ứng nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào cho sản xuất, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài; (6) Cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, gắn kết doanh nghiệp để doanh nghiệp hiểu, tiếp cận và phát huy được tối đa các lợi ích từ các biện pháp thúc đẩy XK của nhà nước; (7) Cần thiết lựa chọn và áp dụng các biện pháp, công cụ tài chính hỗ trợ XK phù hợp, trong đó, việc điều hành tỷ giá hối đoái và tăng cường khả năng tiếp cận các sản phẩm tín dụng thúc đẩy XK là rất quan trọng. 



CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THÚC ĐẨY XK HÀNG HÓA VN SANG THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ NZ
[bookmark: _Toc114600738][bookmark: _Toc114659656][bookmark: _Toc114660082][bookmark: _Toc114667063][bookmark: _Toc120397371][bookmark: _Toc120639189][bookmark: _Toc120727021][bookmark: _Toc113367704][bookmark: _Toc114257262]2.1. Tổng quan về thị trường Úc và NZ 
- Là các nền kinh tế phát triển ổn định, nền kinh tế mở với việc tham gia vào nhiều các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Thủ tục, quy định nhập khẩu rõ ràng, minh bạch nhưng có yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao đối với hàng hóa nhập khẩu. Hàng nông thủy sản, trái cây tươi để nhập khẩu vào Úc, NZ phải trải qua quá trình phân tích rủi ro dịch bệnh.
[bookmark: _Toc89253466]- Nhập khẩu của Úc và NZ đều không ổn định. TQ là đối tác mà Úc, NZ nhập khẩu lớn nhất.
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 (i) Kết quả đạt được trong hoạt động XK sang thị trường Úc và NZ
- Quy mô XK, kim ngạch XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ tuy có nhiều biến động, nhưng nhìn chung có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2011-2021. 
- Cơ cấu mặt hàng, cơ cấu hàng XK của VN sang Úc và NZ có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, trong đó giảm tỷ trọng các sản phẩm thô, tăng XK các sản phẩm chế biến, chế tạo.
- Hoạt động XK hàng hóa của VN sang Úc, NZ đã tận dụng được các lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh, tăng cường XK được các hàng hóa thuộc nhóm chế biến chế tạo, cũng như nhóm hàng truyền thống thế mạnh của VN là nông thủy sản, dệt may, giày dép. 
-  Năng lực cạnh tranh của hàng hóa XK dần được cải thiện. 
+ Năng lực đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật của các doanh nghiệp VN tốt hơn. Chất lượng hàng hóa cũng đã được cải thiện. 
+ Các mặt hàng có thế mạnh của VN đã được thúc đẩy XK mạnh mẽ sang thị trường Úc, NZ, đặc biệt, các doanh nghiệp VN đã tận dụng được các ưu đãi từ các cam kết trong các Hiệp định Thương mại tự do mà VN và Úc, NZ là thành viên. 
(ii) Một số hạn chế trong hoạt động XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ: Quy mô XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ còn chưa xứng so với tiềm năng XK của VN và nhu cầu nhập khẩu của Úc và NZ; Một số mặt hàng mặc dù là mặt hàng XK chủ lực của VN sang Úc nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong thị phần nhập khẩu của Úc; Cơ cấu hàng XK của VN sang NZ còn đơn giản; Vẫn còn hiện tượng hàng hóa XK của VN sang Úc và NZ vi phạm tiêu chuẩn, quy định an toàn sinh học và thực phẩm của Úc và NZ. 
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 (i) Đối với công tác hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực liên quan đến hoạt động XK hàng hóa
Hệ  thống các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu được xây dựng và ban hành tương đối đầy đủ bao gồm từ các văn bản cấp Luật, văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp Nghị định, Thông tư, Quyết định... đã tạo ra hành lang khuôn khổ pháp lý vững chắc, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu được đẩy mạnh và phát triển.
 (ii) Đối với công tác xây dựng chiến lược quốc gia về XK
Chiến lược xuất nhập khẩu có thể coi là kim chỉ nam cho hoạt động thúc đẩy XK của các cấp, từ trung ương đến địa phương. Các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy XK hiện đang được thực hiện đúng định hướng chung về chuyển dịch cơ cấu hàng hóa mà chiến lược đề ra, trong đó thực hiện đa dạng hóa XK, giảm XK các sản phẩm thô sơ chế, tăng cường XK các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm chế biến chế tạo.
(iii) Đối với công tác xây dựng và triển khai các chương trình, đề án cấp quốc gia liên quan đến hoạt động XK hàng hóa
- Các đề án cấp Chính phủ đã cụ thể hóa chiến lược xuất nhập khẩu theo từng vấn đề như phát triển thị trường, thúc đẩy hàng tham gia mạng lưới phân phối tại nước ngoài.
- Các chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là XTTMQG, được triển khai bài bản và đồng bộ hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp thực sự có mong muốn khai thác thị trường Úc và NZ. Việc nhà nước dành nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đặc biệt là Chương trình XTTMQG khiến cho nguồn lực được sử dụng hiệu quả, vừa lựa chọn được nhiều hơn các doanh nghiệp thực sự quan tâm tới khu vực thị trường Úc và NZ, vừa giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp về chi phí. 
- Chương trình thương hiệu quốc gia là hoạt động hữu ích, góp phần hỗ trợ rất lớn cho công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy hàng hóa VN sang thị trường Úc và NZ. Rất nhiều các sản phẩm thương hiệu Việt đã có mặt tại thị trường Úc và NZ.
- Chương trình doanh nghiệp XK uy tín cũng được đánh giá đem lại hiệu quả tích cực cho việc thúc đẩy XK sang thị trường Úc và NZ, vừa ghi nhận các đóng góp của doanh nghiệp cho tăng trường XK của VN, vừa hỗ trợ quảng bá hình ảnh và thương hiệu cho doanh nghiệp VN. 
(iv) Đối với công tác hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào các FTA và FTA thế hệ mới giữa VN với Úc và VN với NZ
VN đã chủ động và tích cực tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế. Với Úc và NZ, VN có 03 FTA là AANZFTA, CPTPP và RCEP. Các FTA này được đánh giá là đã và mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của VN. 
 (v) Đối với công tác đàm phán mở cửa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động XK sang Úc và NZ
- Công tác đàm phán mở cửa thị trường đã có kết quả cụ thể, nhiều loại trái cây tươi đã được phía Úc và NZ cấp phép nhập khẩu.  
- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XK, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại và rào cản thương mại tại thị trường Úc và NZ được sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, của Bộ Công Thương và hệ thống Thương vụ VN tại Úc và NZ. 
 (vi) Đối với việc xây dựng nguồn cung nguyên phụ liệu và thu hút đầu tư phục vụ sản xuất XK
VN đã và đang thực hiện được việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc. Đối với nguồn cung nguyên phụ liệu dệt may, da giày, các cơ quan chức năng đã và đang định hướng, tăng cường các hoạt động khai thác thị trường Nam Á, ASEAN. Đối với nguồn cung nguyên liệu cho ngành đồ gỗ, nội thất, thị trường ASEAN được khai thác mạnh mẽ. Trong khi đó, ngành công nghiệp phụ trợ trong nước đang được quan tâm phát triển, có những đóng góp nhất định cho hoạt động thúc đẩy XK.
Hoạt động thu hút đầu tư gặt hái được nhiều thành công lớn. Đầu tư trong lĩnh vực điện tử linh kiện góp phần quan trọng thúc đẩy XK nhóm hàng này sang Úc và NZ, đóng góp cho sự tăng trưởng kim ngạch XK của VN với Úc và NZ. 
(vii) Đối với công tác nghiên cứu thị trường và phố biến thông tin về thị trường Úc, NZ
Các cơ quan quản lý nhà nước chú trọng tới công tác thông tin thị trường, hướng dẫn tiếp cận thị trường thông qua việc cung cấp thông tin về thị trường Úc, NZ, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nước bạn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm ở Úc, NZ. 
 (viii) Đối với công tác điều hành tỷ giá hối đoái và định hướng các hoạt động tín dụng hỗ trợ XK
Ban hành và điều chỉnh linh hoạt chính sách tỷ giá hối đoái, định hướng và chỉ đạo các ngân hàng thương mại cung cấp các hoạt động tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp XK. 
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2.3.2.1. Một số hạn chế
Bên cạnh các thành công, các biện pháp thúc đẩy XK sang thị trường Úc và NZ vẫn có nhiều điểm hạn chế, cụ thể:
(i) Việc thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường Úc và Niu Di-lân thời gian qua vẫn còn hạn chế về lựa chọn đối tượng tham gia chưa kỹ lưỡng và ít hoạt động xúc tiến thương mại theo ngành hàng 
 (ii) Những cơ chế/khuôn khổ hợp tác thương mại song phương hiện có giữa Việt Nam với Úc và Việt Nam với Niu Di-lân chưa gắn kết với doanh nghiệp dẫn đến việc những cơ chế/khuôn khổ này thiếu hữu ích đối với doanh nghiệp
 (iii) Công tác thực thi và hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhiều doanh nghiệp VN chưa biết thủ tục xin hoặc không muốn xin chứng nhận quy tắc xuất xứ cho hàng hóa để tận dụng mức thuế ưu đãi từ các FTA. 
(iv) Công tác đàm phán mở cửa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường Úc và Niu Di-lân chưa được thực hiện bài bản và còn hạn chế.
- Công tác đàm phán mở cửa thị trường cho hàng nông thủy sản vào Úc và NZ phải thực hiện theo từng sản phẩm và mất nhiều thời gian để thực hiện các quy trình, thông thường sẽ mất từ 3 đến 5 năm, thậm chí kéo dài hơn, tùy thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu từ phía Úc của các cơ quan liên quan của VN và tốc độ phản hồi của các cơ quan đối tác phía Úc. 
- Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XK nói chung và công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa XK sang Úc và NZ còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể:
+ Thiếu hệ thống các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, đảm bảo hàng hóa XK đảm bảo tiêu chuẩn của đối tác nhập khẩu. 
+ Thiếu cơ chế giám sát đối với các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm tiêu chuẩn nhập khẩu của Úc và NZ nên chưa thể răn đe, kiểm soát nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp này.
(v) Công tác đảm bảo nguồn cung nguyên phụ liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu sang Úc và Niu Di-lân chưa đạt được kết quả mong muốn
Các ngành công nghiệp quan trọng trong XK sang Úc và NZ như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, dẫn đến nguy cơ bị đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng khi có biến động từ tình hình kinh tế thế giới. 
(vi) Công tác nghiên cứu thị trường và phổ biến thông tin thị trường Úc và Niu Di-lân còn đơn giản, thiếu nghiên cứu chuyên sâu
Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thị trường và nghiên cứu thị trường Úc và NZ chủ yếu thực hiện qua hình thức tổ chức hội thảo, hội nghị; chủ yếu khai thác các thông tin sẵn có, công khai. 
(vii) Việc triển khai các hoạt động tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp còn nhiều bất cập trên thực tế
Nhiều doanh nghiệp thực sự cần hỗ trợ vì nhiều lý do lại chưa tiếp cận được nguồn tín dụng hỗ trợ hoặc mất nhiều thời gian và thủ tục thì doanh nghiệp mới nhận được các gói hỗ trợ. 
2.3.2.2. Nguyên nhân 
- Các đơn vị triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại chưa dành sự quan tâm đúng mức đối với thị trường Úc và Niu Di-lân. Việc tiến hành lựa chọn doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại chưa được thực hiện theo tiêu chí rõ ràng; Chưa có sự quan tâm đúng mức đến các ngành hàng tiềm năng XK để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên sâu; Các doanh nghiệp còn e ngại vấn đề chi phí khi tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp tại thị trường Úc và NZ. 
- Cơ quan chủ trì thúc đẩy và triển khai các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại song phương chưa thấy sự cần thiết phải gắn kết, có sự tham gia của các doanh nghiệp. 
- Các cơ quan chức năng chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về thực thi và tận dụng ưu đãi của hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác, các doanh nghiệp chưa chủ động tìm hiểu thông tin. 
- Úc và NZ là các quốc gia có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, VN và Úc, NZ chưa có cam kết về việc công nhận lẫn nhau đối với các kết quả, tiêu chuẩn kiểm tra và kiểm tra đối với hàng XK. Nhiều doanh nghiệp VN XK sang Úc và NZ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp XK của VN còn hạn chế. Trong khi đó, nguồn lực quốc gia phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa còn thiếu.
- Các ngành hàng dệt may, da giày, đồ gỗ là các ngành hàng XK quan trọng của VN sang thị trường Úc và NZ nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, đặc biệt là nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ TQ. Việc phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để đảm bảo cung cấp nguyên phụ liệu cho các ngành sản xuất XK không thể thực hiện thành công trong một thời gian ngắn mà mang tính dài hạn.
- Nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và phổ biến thông tin còn thiếu và yếu.
- Các sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp XK có yêu cầu phức tạp về thủ tục, điều kiện áp dụng.
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CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XK HÀNG HÓA VN SANG THỊ TRƯỜNG ÚC VÀ NZ ĐẾN NĂM 2030
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[bookmark: _Toc113367729][bookmark: _Toc114659667][bookmark: _Toc114660105][bookmark: _Toc114661133][bookmark: _Toc114661164][bookmark: _Toc114666878][bookmark: _Toc114667074][bookmark: _Toc120639165][bookmark: _Toc120727050]3.1.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến XK hàng hoá của VN sang Úc và NZ đến năm 2030
[bookmark: _Toc113367730][bookmark: _Toc114660106][bookmark: _Toc120639166][bookmark: _Toc120727051]- Bối cảnh trong nước: (i) VN là một trong những nước có độ mở kinh tế cao nhất thế giới, đã ký kết, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương; (ii) Nền kinh tế VN đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong những giai đoạn khủng hoảng; (iii) VN xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế là nhiệm vụ lớn, quan trọng và nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng từ Đại hội XI đến nay; (iv) Chính phủ ban hành nhiều chính sách, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại; (vi) Thứ hạng môi trường kinh doanh của VN liên tục tăng hạng trong bảng xếp hạng toàn cầu. 
[bookmark: _Toc113367731][bookmark: _Toc114660107][bookmark: _Toc120639167][bookmark: _Toc120727052][bookmark: _Toc86996185]- Bối cảnh quốc tế và khu vực: (1) Kinh tế thế giới và khu vực không ổn định ảnh hưởng đến cung, cầu và thương mại hàng hóa, dịch vụ cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh; (2) Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng và đầu tư toàn cầu; (3) Hợp tác kinh tế, liên kết kinh tế đứng trước những thách thức tiềm tàng; (4) Chủ nghĩa bảo hộ có xu hướng gia tăng; (5) Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới thời đại kinh tế số và sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử.
[bookmark: _Toc113367732][bookmark: _Toc114659668][bookmark: _Toc114660108][bookmark: _Toc114661134][bookmark: _Toc114661165][bookmark: _Toc114666879][bookmark: _Toc114667075][bookmark: _Toc120639168][bookmark: _Toc120727053]3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ đến năm 2030
Cơ hội: (i) Kinh tế của Úc và NZ hồi phục, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa gia tăng; (ii)  Úc và NZ có định hướng phát triển thương mại quốc tế hướng về châu Á và cộng đồng các quốc gia ASEAN, đặc biệt là VN; (iii) Các FTA như AANZFTA, CPTPP, RCEP mang lại nhiều cơ hội cho XK của VN sang Úc và NZ; (iv) Sự bùng nổ của kinh tế số, thương mại điện tử phát triển giúp doanh nghiệp VN có thể tận dụng được các cơ hội XK mới, nhanh hơn, thuận tiện hơn sang Úc và NZ; (v) Xu hướng dịch chuyển đầu tư trên thế giới đã tạo ra một số cơ hội cho XK của VN sang thị trường Úc và NZ. 
[bookmark: _Toc113367733][bookmark: _Toc114659669][bookmark: _Toc114660109][bookmark: _Toc114661135][bookmark: _Toc114661166][bookmark: _Toc114666880][bookmark: _Toc114667076][bookmark: _Toc120639169][bookmark: _Toc120727054]- Thách thức: (1) Hoạt động XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ vẫn đứng trước nhiều rủi ro: (i) Khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn còn, các mặt hàng XK của VN phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu không ổn định, vẫn có nhiều rủi ro bị gián đoạn hoạt động XK; (ii) Chi phí logistics làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa; (2) Úc và NZ là thị trường khó tính, yêu cầu cao đối với hàng hóa khi nhập khẩu, hạn chế khả năng XK một số hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của VN; (3) CPTPP và RCEP cũng đặt ra nhiều thách thức và sức ép cho doanh nghiệp VN: (i) Đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải thực sự nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao tiêu chuẩn hàng hóa; (ii) Do các cơ hội tương tự nhau cho hàng hóa đến từ các nước thành viên, CPTPP và RCEP cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt hơn cho hàng hóa VN; (4) Doanh nghiệp VN còn khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về thị trường Úc và NZ, còn e ngại họa động xúc tiến thương mại tại khu vực này. 
[bookmark: _Toc113367734][bookmark: _Toc114659670][bookmark: _Toc114660110][bookmark: _Toc114661136][bookmark: _Toc114661167][bookmark: _Toc114666881][bookmark: _Toc114667077][bookmark: _Toc120639170][bookmark: _Toc120727055]3.2. Định hướng thúc đẩy XK hàng hoá của VN sang Úc và NZ đến năm 2030
 (1) Nâng cao hiệu quả các biện pháp, chính sách thúc đẩy XK sang thị trường Úc và NZ; (2) Tăng cường vai trò của Chính phủ và cơ quan chức năng trong hoạt động xúc tiến thương mại; nâng cao sự hiểu biết, thu hút hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp đối với thị trường Úc và NZ; (3) Quan tâm hơn nữa tới việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất hàng XK, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thiết bị điện tử; (4) Đẩy mạnh công tác mở cửa thị trường Úc và NZ cho nhiều loại hoa quả, trái cây tươi; (5) Hướng đến việc cải thiện vị trí của VN trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; (6) Bám sát các mục tiêu hoạt động XK hàng hóa sang thị trường Úc và NZ; (7) Tập trung cho các mặt hàng thế mạnh của VN mà Úc và NZ có nhu cầu nhập khẩu cao như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản (tôm đã bóc vỏ, phile cá tra, basa), nông sản (cà phê, hạt điều, hạt tiêu…); tận dụng tối đa các cơ hội từ FTA.
[bookmark: _Toc113367737][bookmark: _Toc114659673][bookmark: _Toc114660113][bookmark: _Toc114661139][bookmark: _Toc114661170][bookmark: _Toc114666884][bookmark: _Toc114667080][bookmark: _Toc120639173][bookmark: _Toc120727058]3.3. Giải pháp thúc đẩy XK hàng hoá của VN sang Úc và NZ đến năm 2030
(1) Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình đẩy mạnh XK sang thị trường Úc và NZ: (i) cần có cách thức bài bản để lựa chọn đối tượng tham gia các chương trình xúc tiến thương mại sang thị trường Úc và NZ phù hợp; (ii) tập trung các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy XK đối với các nhóm ngành hàng có tiềm năng phát triển XK, phù hợp với định hướng xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương sang thị trường Úc và NZ. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tập trung xúc tiến thương mại cho hàng dệt may, da giày, vali, túi xách, ô dù, đồ gỗ; nhóm nông lâm thủy sản tập trung xúc tiến thương mại cho thủy sản, trái cây tươi, chè, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, cao su, gạo; (iii) tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và cải tiến các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm sao cho phù hợp đối với đặc điểm từng ngành hàng, nhằm giúp doanh nghiệp VN trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị phần tại thị trường Úc và NZ nói riêng; (iv) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường Úc và NZ để giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại. 
[bookmark: _Toc120639176][bookmark: _Toc120727061][bookmark: _Toc113367740][bookmark: _Toc114660116][bookmark: _Toc120639177][bookmark: _Toc120727062](2) Phát huy hiệu quả và hoàn thiện các cơ chế/khuôn khổ hợp tác thương mại song phương giữa VN với Úc và VN với NZ: Các nội dung hợp tác trong các cơ chế/khuôn khổ cần phù hợp với Quan hệ Đối tác Chiến lược đã có và phù hợp, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với thị trường Úc và NZ. Do đó, các cơ chế/khuôn khổ hợp tác thương mại song phương có thể xem xét việc mở rộng lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được kênh liên hệ trực tiếp/đường dây nóng của các cơ chế/khuôn khổ hợp tác thương mại song phương, ưu tiên thúc đẩy các nội dung hợp tác liên quan trực tiếp tới lợi ích của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc113367744][bookmark: _Toc114660120][bookmark: _Toc120639178][bookmark: _Toc120727063](3) Tạo thuận lợi và điều kiện giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mà VN, Úc và NZ cùng là thành viên: Các cơ quan quản lý nhà nước cần triển khai một số giải pháp nhằm khai thác tối đa hiệu quả cơ hội từ các FTA đã có giữa VN, Úc, NZ: (i) Đơn giản hóa, hiện đại hóa việc cấp C/O; (ii) Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin cho các doanh nghiệp.
(4) Đẩy mạnh công tác đàm phán mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông thủy sản của VN: 
Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng triển khai: (i) Nghiên cứu, đánh giá mặt hàng nông thủy sản có tiềm năng XK sang thị trường Úc và NZ; (ii) Đàm phán mở cửa thị trường; (iii) Triển khai kết quả đàm phán. Để đẩy nhanh tốc độ đàm phán, cần chủ động tăng cường quan hệ với các cơ quan đối tác phía Úc và NZ, xem xét khả năng ký kết văn kiện hợp tác thống nhất quy trình và thời gian cho từng khâu trong quá trình đàm phán mở cửa thị trường cho sản phẩm của hai bên.
[bookmark: _Toc120639180][bookmark: _Toc120727065](5) Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của Úc và NZ: (i) Tăng cường công tác dự báo và cung cấp thông tin về sự điều chỉnh các hàng rào thương mại của Úc, NZ đối với hàng nhập khẩu; (ii) Xây dựng hệ thống các cơ quan quản lý và chứng nhận chất lượng đạt chuẩn từ trung ương tới địa phương, tiêu chuẩn cho hàng hóa và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; (iii) Tận dụng tối đa chương trình hỗ trợ về tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và các thủ tục đánh giá sự phù hợp nằm trong các chương trình hỗ trợ mà Úc và NZ cam kết trong các khuôn khổ hợp tác giữa VN với Úc, VN với NZ; (iv) Thúc đẩy Úc và NZ chấp nhận việc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn và kiểm tra cho hàng XK VN, đặc biệt là hàng nông thủy sản; (v) Xem xét xây dựng cơ chế giám sát đột xuất đối với những mặt hàng/doanh nghiệp thường xuyên vi phạm tiêu chuẩn nhập khẩu của Úc và NZ; (vi) Xây dựng và ban hành các ấn phẩm, cẩm nang thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn chung đối với sản phẩm nhập khẩu của Úc và NZ. 
(6) Tiếp tục quan tâm xây dựng nguồn nguyên phụ liệu cho sản xuất XK ổn định: Trong ngắn hạn, cần thiết phải đa dạng hóa nguồn cung nguyên phụ liệu, tránh các rủi do do đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Trong dài hạn, tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, XK. Cần định hướng rõ ràng về xây dựng nguồn cung nguyên phụ liệu dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết từ khâu sản xuất đến.
(7) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin và nghiên cứu thị trường Úc và NZ: 
Cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường Úc và NZ thông qua các biện pháp sau: (i) Công tác xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến thông tin thị trường Úc và NZ cần được thực hiện cẩn thận, khoa học, bài bản; (ii) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường để tăng hiệu quả truyền thông; (iii) Bố trí nguồn lực tài chính cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin thị trường.
Đối với công tác nghiên cứu thị trường, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này, một số giải pháp cần được quan tâm như sau: (i) Thương vụ VN tại Úc và NZ cần tăng cường hơn nữa hoạt động trợ giúp cho các doanh nghiệp VN tìm kiếm thông tin thị trường và tìm đối tác để XK hàng hóa sang Úc và NZ; (ii) Nhà nước xem xét việc bố trí ngân sách phục vụ việc thu thập các thông tin chuyên sâu, có thể xem xét thuê chuyên gia phân tích thị trường, làm công tác nghiên cứu chuyên sâu theo ngành hàng để đưa ra các giải pháp cụ thể thúc đẩy XK hàng hóa sang thị trường Úc và NZ.
[bookmark: _Toc120639182][bookmark: _Toc120727067](8) Tăng cường khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính hỗ trợ XK cho doanh nghiệp: (i) Khuyến khích các tổ chức tín dụng tối ưu hóa chi phí và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp; (ii) Cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với các tổ chức tín dụng cần có các hướng dẫn cụ thể để nâng cao hiệu quả khâu sàng lọc, lựa chọn, đánh giá, đảm bảo đúng đối tượng cần được hưởng hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra giám sát; (iii) Khuyến khích các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động bao thanh toán. 
[bookmark: _Toc113367745][bookmark: _Toc114659675][bookmark: _Toc114660121][bookmark: _Toc114661141][bookmark: _Toc114661172][bookmark: _Toc114666886][bookmark: _Toc114667082][bookmark: _Toc120639183][bookmark: _Toc120727068][bookmark: _Toc106801037][bookmark: _Toc106801315][bookmark: _Toc106801502][bookmark: _Toc106801751][bookmark: _Toc106801825][bookmark: _Toc106815413]3.4. Khuyến nghị đối với các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp 
- Chủ động tìm hiểu và khai thác các ưu đãi của các Hiệp định thương mại giữa VN với Úc và NZ.
[bookmark: _Toc113367747][bookmark: _Toc114660123][bookmark: _Toc120639185][bookmark: _Toc120727070]- Tích cực tham gia các hoạt động phổ biến thông tin thị trường, hoạt động xúc tiến thương mại do các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại triển khai và đầu tư bài bản cho các hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp tại thị trường Úc và NZ. 
[bookmark: _Toc113367748][bookmark: _Toc114660124][bookmark: _Toc120639186][bookmark: _Toc120727071]- Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, năng lực cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường Úc và NZ.
[bookmark: _Toc113367749][bookmark: _Toc114660125][bookmark: _Toc120639187][bookmark: _Toc120727072]- Phát triển thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp và chú trọng giữ uy tín của doanh nghiệp tại thị trường Úc và NZ. 
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KẾT LUẬN
Luận án “Giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa VN sang thị trường Úc và NZ” là cách tiếp cận mới đối với vấn đề thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang thị trường Úc và NZ. Luận án đã thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Thứ nhất, từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan, luận án đã đưa ra khái niệm thúc đẩy XK hàng hóa ở góc độ tiếp cận của một quốc gia, phân tích vai trò của thúc đẩy XK hàng hóa đối với một quốc gia, tác giả đã chỉ ra nội dung của công tác thúc đẩy XK hàng hóa của quốc gia. Thứ hai, luận án đã chỉ ra được các nhân tố tác động đến việc thúc đẩy XK hàng hóa của một quốc gia bao gồm cả các yếu tố bên trong quốc gia XK, yếu tố của quốc gia nhập khẩu và yếu tố khác từ môi trường thế giới như xung đột, căng thẳng chính trị, thương mại và thiên tai, dịch bệnh hay cả sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Thứ ba, luận án cũng đã cung cấp những thông tin và đúc kết một số bài học kinh nghiệm từ chính sách, biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa của Thái Lan, Malaysia, TQ và Hàn Quốc, là các quốc gia đã rất thành công trong việc thúc đẩy XK hàng hóa nói chung và thúc đẩy XK hàng hóa sang Úc và NZ nói riêng. Thứ tư, luận án đã đưa ra được bức tranh tổng quan về thị trường Úc và NZ, tình hình nhập khẩu hàng hóa của các thị trường này; phân tích được kết quả XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ trong giai đoạn 2011-2021. Trên cơ sở đó, luận án đã phân tích được thực trạng các biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa của VN sang Úc và NZ bám sát theo nội dung của thúc đẩy XK hàng hóa đã chỉ ra tại Chương 1 của luận án. Thứ năm, luận án đã chỉ ra được các thành công và hạn chế của các biện pháp thúc đẩy XK. Thứ sáu, trên cơ sở các định hướng về thúc đẩy XK sang thị trường Úc và NZ trong bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới, luận án đã đề ra được các giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa sang thị trường Úc và NZ từ góc độ Nhà nước và đưa ra các khuyến nghị cho doanh nghiệp.
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